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[bookmark: _Hlk227916795]Thực hiện Thông báo số 149/TB-UBND ngày 10/4/2026 về kết luận của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật Quý I năm 2026. Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp hoạt động khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh xây dựng Báo cáo quy định khung chỉ tiêu thuốc nổ trong hoạt động khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, với những nội dung sau:
I. Khái quát chung
1. Đặc điểm các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên là một tỉnh ở phía Bắc Việt Nam, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội và là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Thái Nguyên là một trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực đông bắc hay cả Vùng trung du và miền núi phía bắc. Tỉnh Thái Nguyên được tái lập ngày 01 tháng 01 năm 1997 với việc tách tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên. Thái Nguyên nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc thủ đô Hà Nội, một trung tâm kinh tế đang lên ở miền Bắc. Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội Việt Nam ngày 12/6/2025, việc hợp nhất hai tỉnh tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn để thành lập “tỉnh Thái Nguyên (mới)” được chính thức phê duyệt, tỉnh Thái Nguyên (mới) từ ngày 01/7/2025 chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh - xã/phường) và bắt đầu vận hành hệ thống chính trị mới, Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, tỉnh Thái Nguyên có 92 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 77 xã và 15 phường).
Tỉnh Thái Nguyên là một trong những vùng có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng. Về phía đông có những dãy núi cao nằm giữa những ngọn núi đá vôi ở phố Bình Gia, về phía đông bắc, có cao nguyên Vũ Phái được giới hạn bởi những dãy núi đá vôi và có khu rừng núi ngăn chia Lâu Thượng và Lâu Hạ ở phương Nam, phía tây bắc Thái Nguyên có thung lũng Chợ Chu bao gồm nhiều cánh đồng và những thung lũng nhỏ, giữa Đồn Đủ và Cổ Lương là một cánh đồng giáp với cao nguyên Trúc Thanh và Độ Tranh gồm nhiều đồi núi lan tới tận khu đồng lầy Phúc Linh.
Các đá carbonat trong vùng chủ yếu gồm các đá vôi có tuổi Cacbon-Pecmi thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs) gồm các đá có màu xám sáng, xám xanh, bị nứt nẻ trung bình đến mạnh, có thành phần khoáng vật chủ yếu là canxit, dolomit. Ngoài ra còn có các khoáng vật phụ và các tạp chất như khoáng vật sét, gơtit, thạch anh, epidot… Chính hàm lượng các khoáng vật chính và các tạp chất này quyết định chất lượng và lĩnh vực sử dụng các đá carbonat trong vùng.
Các thành tạo carbonat trong vùng chủ yếu là đá vôi, đá vôi dolomit hóa và dolomit) có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực: Vật liệu xây dựng thông thường, đá ốp lát, hóa chất (sản xuất bột nặng và dolomit), luyện kim, sản xuất xi măng… Trong thực tế, đá vôi tại khu vực Núi Voi, thị trấn chùa Hang và nhiều nơi khác như ở các xã Minh Lập, Tân Long, Quang Sơn, La Hiên thuộc huyện Đồng Hỷ đã được khai thác từ hơn 50 năm nay làm vật liệu xây dựng thông thường (nung vôi, làm bê tông, vật liệu rải đường) và sản xuất xi măng. Các đá carbonat ngày càng trở thành nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ cho các nhu cầu của tỉnh Thái Nguyên và các địa phương lân cận. 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay có 52 mỏ khai thác đá vôi được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, trong đó có 02 mỏ khai thác đá vôi làm vật liệu sản xuất xi măng với tổng công suất 2.904.000 tấn/năm, 50 mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường với tổng công suất 3.219.000 m3/năm. 
2. Sự cần thiết quy định chỉ tiêu thuốc nổ
Công nghệ khai thác đá làm vật liệu xây dựng (VLXD) có độ cứng lớn không thể tách và xúc trực tiếp mà phải sử dụng công nghệ khoan - nổ mìn để đập vỡ đất đá. Công nghệ khoan - nổ mìn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) phá vỡ đất đá với giá thành thấp và hiệu quả hơn nhiều so với các công nghệ phá vỡ đất đá khác.
Ngành công nghiệp - xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển mạnh mẽ dẫn đến nhu cầu sử dụng VLNCN để khai thác đá vôi ngày càng lớn. Tuy nhiên, sử dụng VLNCN một cách hợp lý và hiệu quả để phá vỡ đất, đá bằng nổ mìn với những điều kiện, tính chất cơ lý đất đá, đặc điểm địa chất khác nhau vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.
Hiện nay, chưa có quy định cụ thể của pháp luật về chỉ tiêu thuốc nổ trong khai thác khoáng sản nói chung và khai thác đá vôi làm VLXD nói riêng. Để thống nhất xác định chỉ tiêu thuốc nổ làm cơ sở quản lý, cấp phép sử dụng VLNCN của cơ quan quản lý nhà nước cho các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên việc xây dựng “Báo cáo xây dựng Quy định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là rất cần thiết”. 
II. Thông tin về hoạt động sử dụng VLNCN trong khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
[bookmark: _Hlk227918058]1. Hoạt động sử dụng VLNCN tại các mỏ đá vôi
[bookmark: _Hlk227917926]Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 54 mỏ đá vôi đã được cấp phép khai thác khoáng sản. Các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh đang hoạt động chủ yếu được phân bố tại các khu vực sau:
[bookmark: _Hlk227840375]- Khu vực xã các La Hiên, Võ Nhai: 08 mỏ.
- Khu vực các xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ: 19 mỏ.
- Khu vực xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch: 04 mỏ.
- Khu vực các xã Chợ Đồn, Yên Thịnh: 05 mỏ.
- Khu vực các xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú: 04 mỏ.
- Khu vực phường Bắc Kạn, xã Thanh Thịnh, Yên Bình: 05 mỏ.
- Khu vực các xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Phủ Thông, Bằng Thành: 05 mỏ.
- Khu vực các xã Chợ Rã, Phúc Lộc, Đồng Phúc: 04 mỏ.
(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)
2. Chỉ tiêu cơ lý đá tại các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh có ảnh hưởng đến chỉ tiêu thuốc nổ sử dụng để khai thác 
Theo hồ sơ thiết kế khai thác tại các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, chỉ tiêu cơ lý của đất đá có ảnh hưởng mang tính quyết định trong việc xác định chỉ tiêu thuốc nổ phục vụ khai thác đá vôi như chỉ tiêu hệ số kiên cố đất đá (f), độ nứt nẻ của đá trong nguyên khối (do, m). Qua rà soát hồ sơ thiết kế của 43 mỏ đá đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, các chỉ số cơ lý đá vôi có liên quan lớn đến tính toán chỉ tiêu thuốc nổ trong khai thác, như độ cứng đất đá (hệ số kiên cố) tại các khu vực có sự tương đồng nhất định và nằm trong khoảng từ f = 5 ÷ 9; độ nứt nẻ của đá trong nguyên khối do = 0,5 m, số liệu chi tiết của từng mỏ tại Phụ lục 2 kèm theo.
3. Công nghệ khai thác đá điển hình tại các mỏ đá trên địa bàn tỉnh
3.1. Hiện trạng công nghệ khai thác 
Hiện nay, các mỏ đá vôi đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đa số đang áp dụng phương pháp khai thác lộ thiên, hệ thống khai thác cắt tầng nhỏ, chia lớp đứng hoặc lớp xiên (do công suất mỏ nhỏ); một số mỏ đã bước đầu thực hiện hệ thống khai thác theo lớp bằng (mỏ đá vôi Đồng Chuỗng, La Hiên của Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, mỏ đá vôi La Hiên của Tổng Công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam, mỏ đá Núi Chuông của Công ty cổ phần Khai khoáng Miền Núi, mỏ đá vôi Quang Sơn của Công ty cổ phần đá ốp lát và VLXD).
[image: ]
Trong giai đoạn thiết kế khai thác, hầu hết các mỏ đều lựa chọn HTKT khấu theo lớp xiên xúc chuyển (gạt chuyển) toàn bộ mỏ, hoặc hệ thống khai thác lớp bằng, hoặc hệ thống khai thác hỗn hợp (phần trên áp dụng HTKT khấu theo lớp xiên xúc chuyển (gạt chuyển), phần dưới áp dụng HTKT khấu theo lớp bằng vật tải trực tiếp trên tầng. Chiều cao tầng khai thác 10m (một số mỏ chiều cao tầng nhỏ hơn từ 8-10m).
3.2. Hiện trạng đồng bộ thiết bị
Hầu hết các mỏ đá vật liệu xây dựng ở tỉnh Thái Nguyên sử dụng đá làm vật liệu xây dựng nên công tác khai thác, chế biến trên mỏ trải qua các khâu: khoan nổ, xúc bốc, vận tải, và nghiền đập phân loại. Các mỏ sử dụng các máy khoan có đường kính từ 42mm đến 105mm, máy xúc có dung tích gầu xúc 0,6 m3 đến 3,3m3, ô tô tải trọng 10 tấn đến 32 tấn, cụm nghiền sàng chế biến đảm bảo đường kính đá cho phép đầu vào dao động từ 500 mm tới 1200 mm.
III. Xác định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp các mỏ đá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
1. Chỉ tiêu thuốc nổ 
Để thuận tiện cho việc tính toán thiết kế và xác định các giá trị phù hợp của chỉ tiêu thuốc nổ với điều kiện tiến hành công tác nổ, cần nêu lại một số khái niệm về chỉ tiêu thuốc nổ sau đây:
[bookmark: _TOC_250029]Chỉ tiêu thuốc nổ tính toán, ký hiệu q
Chỉ tiêu thuốc nổ tính toán là chi phí thuốc nổ cần thiết để phá vỡ một đơn vị thể tích (hay khối lượng) đất đá (hoặc quặng) theo yêu cầu mục đích của công tác nổ. Đây là giá trị phải tìm để tính toán thiết kế ban đầu hay tiến hành những vụ nổ đầu tiên trong điều kiện cụ thể theo yêu cầu mục đích của công tác nổ mìn.
Như vậy tuỳ thuộc vào yêu cầu mục đích của công tác nổ mà đơn vị cần tính để phá vỡ có thứ nguyên khác nhau là đơn vị đo thể tích, diện tích, hay chiều dài.
Ví dụ: Khi tiến hành công tác nổ mìn ở mỏ lộ thiên chuẩn bị đất đá cho máy xúc, ta có định nghĩa: Chỉ tiêu thuốc nổ tính toán là chi phí thuốc nổ cần thiết để phá vỡ một đơn vị thể tích đất đá nguyên khối với mức độ đập vỡ (MĐĐV) yêu cầu, ký hiệu là q, thứ nguyên là kg/m3, hay g/m3.
Tùy theo yêu cầu và mục đích của công tác nổ về thành phần cỡ hạt, tính chất cơ lý của đối tượng cần nổ mà giá trị của chỉ tiêu thuốc nổ tính toán khác nhau.
Khi khai thác đá khối có kích thước định hình, thì chỉ tiêu thuốc nổ tính toán là chi phí thuốc nổ cần thiết để phá một đơn vị diện tích, như vậy thứ nguyên là kg/m2, g/m2.
Khi yêu cầu công tác nổ cần phá vỡ một khối đá hay như một bức tường gạch, bêtông.. thì chỉ tiêu thuốc nổ tính theo bề dày của khối đá hay bức tường, có nghĩa là đơn vị đo chiều dài, lúc đó q có thứ nguyên là kg/m hay g/m.
[bookmark: _TOC_250028]Chỉ tiêu thuốc nổ thực tế, ký hiệu qth
Khái niệm này giúp cho các mỏ đá VLXD quản lý sản xuất tốt hơn, đồng thời là giá trị thực tiễn để áp dụng cho công tác nổ mìn trong những điều kiện tương tự. Bởi vì giá trị chỉ tiêu thuốc nổ thực tế chỉ tính được sau khi đã hoàn tất công tác nổ mìn và xúc bốc.
Chỉ tiêu thuốc nổ thực tế được xác định bằng công thức:
qth =   (kg/m3)
Trong đó: 
Q- Lượng thuốc nổ tiêu thụ thực tế, kg; 
V- Thể tích đất đá nguyên khối phá được, m3.
Thông thường giá trị chỉ tiêu thuốc nổ tính toán và chỉ tiêu thuốc nổ thực tế thường khác nhau tuỳ thuộc vào tính chất cơ lý đất đá, kích thước vùng đập vỡ không điều khiển và công tác tổ chức quản lý sản xuất.
Chỉ tiêu thuốc nổ tạo phễu nổ chuẩn, qn
Để đặc trưng cho mức độ nổ mạnh, yếu, thông qua hình dạng và kích thước của phễu nổ, người ta lấy phễu nổ tiêu chuẩn để làm cơ sở tính toán, do đó ta định nghĩa như sau:
Chỉ tiêu thuốc nổ tạo phễu nổ tiêu chuẩn là chi phí thuốc nổ để phá vỡ một đơn vị thể tích đất đá nguyên khối tạo nên phễu nổ tiêu chuẩn.
Do phễu nổ tiêu chuẩn có n = 1, nghĩa là r = w, 2 = 900, khi đó chỉ tiêu thuốc nổ tạo phễu nổ tiêu chuẩn được xác định theo công thức:
qn =   =   (kg/m3)3

Trong đó: 
Qn - Lượng thuốc nổ, kg; 
Vn - Thể tích phễu nổ tiêu chuẩn, m3; 
r - Bán kính phễu nổ, m; 
W- Chiều sâu đặt thuốc nhỏ nhất, m; 
: Góc mở rộng của phễu nổ, độ.
Chỉ tiêu thuốc nổ chuẩn, qo
Chất lượng công tác nổ mìn được đánh giá bằng thành phần cỡ hạt của đống đá nổ, vậy chỉ tiêu thuốc nổ chuẩn là chi phí thuốc nổ cần thiết để phá vỡ một đơn vị thể tích đất đá nguyên khối nhằm tạo nên cỡ hạt theo yêu cầu (trong điều kiện chuẩn).
Chỉ tiêu thuốc nổ chuẩn qo là một thông số quan trọng có ảnh hưởng đến việc tính toán các thông số nổ mìn khác.
Chỉ tiêu thuốc nổ hợp lý, qhl
Ta biết rằng MĐĐV hợp lý của công tác nổ mìn đảm bảo tổng chi phí cho các khâu công nghệ là nhỏ nhất (C  min). Với quan điểm này thì chỉ tiêu thuốc nổ hợp lý, qhl là chi phí thuốc nổ cần thiết để đập vỡ một đơn vị thể tích đất đá dẫn đến tổng chi phí các khâu công nghệ là nhỏ nhất.
Trong thực tế khi thay đổi chỉ tiêu thuốc nổ, dẫn đến việc thay đổi chi phí cho các khâu công nghệ tiếp theo. Mức độ thay đổi đó có thể tạo ra nhiều giá trị dẫn đến tổng chi phí nhỏ. Vì vậy tùy điều kiện cụ thể của công tác nổ mìn mà xác định giá trị hợp lý của chỉ tiêu thuốc nổ.
2. Tính toán khung chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp với điều kiện thực tế tại mỏ đá vôi làm VLXD trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2.1. Chỉ tiêu thuốc nổ thực tế
Trên cơ sở số liệu trong Báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản và Báo cáo tình hình sử dụng VLNCN năm 2023 đến nay (từ năm 2023 đến nay đa số các mỏ đá trên địa bàn tỉnh đã hoạt động ổn định và tuân thủ thiết kế khai thác đã được phê duyệt) của các doanh nghiệp khai thác đá vôi đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sở Công Thương đã tổng hợp chỉ tiêu thuốc nổ thực tế tại các mỏ đá vôi đang hoạt động khai thác với các thông số kỹ thuật thực tế ảnh hưởng đến chỉ tiêu thuốc nổ như đường kính lỗ khoan (trong khoảng từ Ø76mm÷ Ø105mm), dung tích gầu máy xúc, đường kính đầu vào hàm nghiền đá (trong khoảng từ 0,5m3 ÷ 1,2m3) cho thấy thực tế chỉ tiêu thuốc nổ nằm trong khung từ 0,22 ÷ 0,35 (kg/m3).
2.2. Chỉ tiêu thuốc nổ tính toán
Theo hồ sơ thiết kế khai thác mỏ tại các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chỉ tiêu thuốc nổ được tính toán công thức sau:
q = 0,13.γ.f1/4. (0,6 +3,3*10-3do dlk).(0,5/dcp)2/5.kB (kg/m3)



Trong đó: 
q - Là chỉ tiêu thuốc nổ;
d - Mật độ đất đá, t/m3; 
f - Độ cứng đá;
do - Kích thước trung bình của các khối nứt nẻ, m; 
dlk- Đường kính lỗ khoan, mm; 
dcp - Kích cỡ đá sau nổ mìn phù hợp với thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc, dcp;
[bookmark: _Hlk227918139]kB - Khả năng sinh công của thuốc nổ chuẩn: Hiện nay thuốc nổ chuẩn tính theo Anfo tiêu chuẩn dùng mỏ lộ thiên quy định tại Thông tư số 34/2024/TT-BCT ngày 25/12/2024 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ Anfo, theo đó: Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn) từ 1,05 đến 1,30, trung bình là 1,17.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 43 mỏ đá vôi đang hoạt động, theo hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, tài liệu địa chất cho thấy các mỏ đá này có điều kiện địa chất cơ bản tương đồng về điều kiện địa chất thuỷ văn, địa hình, tỷ trọng đá (d), độ nứt nẻ của đá (do), đường kính lỗ khoan (dlk), thuốc nổ được sử dụng để nổ mìn phá đá (kB). Do vậy, việc xác định chỉ tiêu thuốc nổ chủ yếu phụ thuộc vào độ cứng đất đá (f), kích cỡ đá sau nổ mìn phù hợp với thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc (dcp), cụ thể qua rà soát hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của các mỏ tại các huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chỉ tiêu cụ thể như sau:
[bookmark: _Hlk227918164]a. Độ cứng đất đá (f)
- Khu vực xã các La Hiên, Võ Nhai có 08 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 7 ÷ 9.
- Khu vực các xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ có 19 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 5 ÷ 9.
- Khu vực xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch có 03 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 7 ÷ 8.
- Khu vực các xã Chợ Đồn, Yên Thịnh có 05 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 7 ÷ 8.
- Khu vực các xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú có 04 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 7 ÷ 8.
- Khu vực phường Bắc Kạn, xã Thanh Thịnh, Yên Bình có 05 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 4,5 ÷ 6.
- Khu vực các xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Bằng Thành có 05 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 5 -:- 6.
- Khu vực các xã Chợ Rã, Phúc Lộc, Đồng Phúc có 04 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 5 -:- 7.
b. Kích cỡ đá sau nổ mìn phù hợp với thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc, dcp 
Trên địa bàn tỉnh hiện này, công tác khai thác, chế biến trên mỏ trải qua các khâu: Khoan nổ, xúc bốc, vận tải và nghiền đập, sàng chế biến phân loại. Tuỳ thuộc thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đã được phê duyệt có thiết kế về thiết bị cụm nghiền sàng chế biến đá, trong đó cụm nghiền sàng chế biến đảm bảo đường kính đá cho phép (kích thước cỡ hạt quy cách) đầu vào hàm nghiền dao động từ 500 mm tới 1500 mm, chi tiết như sau:
- Khu vực xã các La Hiên, Võ Nhai có 08 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 1200mm.
- Khu vực các xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ có 19 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 1500mm.
- Khu vực xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch có 04 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 1500mm.
- Khu vực các xã Chợ Đồn, Yên Thịnh có 05 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 1000mm.
- Khu vực các xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú có 04 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 800mm.
- Khu vực phường Bắc Kạn, xã Thanh Thịnh, yên Bình có 05 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 1000mm.
- Khu vực các xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Bằng Thành có 05 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 800mm.
- Khu vực các xã Chợ Rã, Phúc Lộc, Đồng Phúc có 04 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 800mm.
c. Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Áp dụng công thức tính toán chỉ tiêu thuốc nổ nêu trên, Sở Công Thương đã lựa chọn các thông số kỹ thuật thực tế đặc thù tại các mỏ khó khăn nhất (đối với các mỏ có độ cứng đất đá cao f=9, điều kiện máy móc thiết bị khai thác nhỏ, lạc hậu, thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ dcp =500mm) đến các mỏ có thông số kỹ thuật đặc thù thuận lợi nhất (độ cứng đất đá thấp f=4,5, máy móc thiết bị lớn, hiện đại, thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn dcp =1500mm) để đưa ra khung chỉ tiêu thuốc nổ cho hoạt động khai thác tại các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: q = 0,23 ÷ 0,42 (kg/m3), số liệu chi tiết tại Bảng dưới đây: 
	do, m
	kB
	f
	Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3)
dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách
(theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến)

	
	
	
	dcp = 500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ)
	dcp = 1500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn)

	0,5
	1,17
	5
	0,35
	0,21

	
	
	6
	0,37
	0,22

	
	
	7
	0,38
	0,23

	
	
	8
	0,40
	0,24

	
	
	9
	0,41
	0,25


Chú thích: 
f - Hệ số độ kiên cố theo M.M. Prôtôđiacônôp (f = n/100 với n ứng suất kháng nén một trục của đá, kG/cm2);
do- Kích thước trung bình của các khối nứt nẻ (theo độ nứt nẻ, phân lớp của đất đá), m. 
dcp- Kích cỡ đá sau nổ mìn phù hợp với thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc.
Giá trị kết quả tính toán trong Bảng trên là lựa chọn các thông số, chỉ số tương ứng do, f, dcp đưa vào tính toán theo công thức xác định chỉ tiêu thuốc nổ áp dụng trong khai thác mỏ đá vôi lộ thiên hiện hành.
d. Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán cho các xã, phường đang có mỏ khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã La Hiên, Võ Nhai: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 7÷9, dcp = 500÷1200mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,28 ÷ 0,42 (Kg/m3), số liệu chi tiết tại bảng dưới đây:
	do, m
	f
	Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3)
dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách
(theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến)

	
	
	

	
	
	dcp = 500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ)
	dcp = 1200mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn)

	
	
	
	

	0,5
	7
	0,401
	0,282

	
	8
	0,414
	0,292

	
	9
	0,427
	0,301


- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 5÷9, dcp = 500÷1500mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,23 ÷ 0,42 (kg/m3), số liệu chi tiết tại bảng dưới đây:
	do, m
	f
	Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3)
dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách
(theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến)

	
	
	

	
	
	dcp = 500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ)

	dcp = 1500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn)

	
	
	
	

	0,5

	5
	0,369
	0,237

	
	6
	0,386
	0,249

	
	7
	0,401
	0,258

	
	8
	0,414
	0,267

	
	9
	0,427
	0,275


- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 6÷8, dcp = 500÷1200mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,27 ÷ 0,41 (kg/m3), số liệu chi tiết tại bảng dưới đây:
	do, m
	f
	Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3)
dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách
(theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến)

	
	
	

	
	
	dcp = 500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ)
	dcp = 1200mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn)

	
	
	
	

	0,5
	7
	0,386
	0,272

	
	8
	0,401
	0,282

	
	9
	0,414
	0,292


- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Chợ Đồn, Yên Thịnh: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 5÷6, dcp = 500÷1000mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,27 ÷ 0,38 (Kg/m3), số liệu chi tiết tại Bảng dưới đây:
	do, m
	f
	Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3)
dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách
(theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến)

	
	
	

	
	
	dcp = 500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ)

	dcp = 1000mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn)

	
	
	
	

	0,5
	5
	0,369
	0,279

	
	6
	0,386
	0,292


- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 5÷7, dcp = 500÷1000mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,27 ÷ 0,40 (Kg/m3), số liệu chi tiết tại Bảng dưới đây:
	do, m
	f
	Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3)
dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách
(theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến)

	
	
	

	
	
	dcp = 500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ)
	dcp = 1000mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn)

	
	
	
	

	0,5
	5
	0,369
	0,279

	
	6
	0,386
	0,292

	
	7
	0,401
	0,304


- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Thanh Thịnh, xã Yên Bình, phường Bắc Kạn: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 4,5÷6, dcp = 500÷1000mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3), số liệu chi tiết tại Bảng dưới đây:
	do, m
	f
	Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3)
dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách
(theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến)

	
	
	

	
	
	dcp = 500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ)

	dcp = 1000mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn)

	
	
	
	

	0,5
	4,5
	0,359
	0,272

	
	5
	0,369
	0,279

	
	6
	0,386
	0,292


- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Phủ Thông, Bằng Thành: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 5÷6, dcp = 500÷1000mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3), số liệu chi tiết tại Bảng dưới đây:
	do, m
	f
	Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3)
dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách
(theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến)

	
	
	

	
	
	dcp = 500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ)

	dcp = 1000mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn)

	
	
	
	

	0,5
	5
	0,369
	0,279

	
	6
	0,386
	0,292


- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Phúc Lộc, Chợ Rã, Đồng Phúc: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 5÷6, dcp = 500÷1000mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3), số liệu chi tiết tại Bảng dưới đây:
	do, m
	f
	Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3)
dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách
(theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến)

	
	
	

	
	
	dcp = 500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ)

	dcp = 1000mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn)

	
	
	
	

	0,5
	5
	0,369
	0,279

	
	6
	0,386
	0,292


Kết quả đề xuất:
- Xã các La Hiên, Võ Nhai: q = 0,28 ÷ 0,42 (kg/m3)
- Xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ: q = 0,23 ÷ 0,42 (kg/m3)
- Xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch: q = 0,27 ÷ 0,41 (kg/m3)
- Xã Chợ Đồn, Yên Thịnh: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)
- Xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú: q = 0,27 ÷ 0,40 (kg/m3)
- Phường Bắc Kạn, xã Thanh Thịnh, Yên Bình: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)
- Xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Bằng Thành: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)
- Xã Chợ Rã, Phúc Lộc, Đồng Phúc: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)
IV. Kết luận và kiến nghị 
Từ kết quả khảo sát, tính toán cho thấy khung chỉ tiêu thuốc nổ cho khai thác tại các mỏ đá vôi trên địa bàn các xã, phường phù hợp với chỉ tiêu thuốc nổ sử dụng thực tế, do vậy việc đề xuất quy định khung chỉ tiêu thuốc nổ trong hoạt động khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh là hoàn toàn phù hợp.
Các nội dung trên được vận dụng và tiến hành áp dụng cho các mỏ đá vôi đang hoạt động trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Các kết quả nghiên cứu từ thu thập số liệu, xử lý số liệu, tính toán thông số chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp với điều kiện mỏ địa chất, đồng bộ thiết bị khai thác, chế biến hiện có của các mỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sở Công Thương trân trọng báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định quy định chỉ tiêu thuốc nổ sử dụng trong hoạt động khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể:
Khung chỉ tiêu thuốc nổ cho hoạt động khai thác tại các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: q = 0,23 ÷ 0,42 (kg/m3)
Trong đó: Khung chỉ tiêu thuốc nổ sử dụng trong hoạt động khai thác đá vôi tại các mỏ đá vôi trên địa bàn khu vực các xã, phường đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng, cụ thể như sau:
- Xã các La Hiên, Võ Nhai: q = 0,28 ÷ 0,42 (kg/m3)
- Xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ: q = 0,23 ÷ 0,42 (kg/m3)
- Xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch: q = 0,27 ÷ 0,41 (kg/m3)
- Xã Chợ Đồn, Yên Thịnh: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)
- Xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú: q = 0,27 ÷ 0,40 (kg/m3)
- Phường Bắc Kạn, xã Thanh Thịnh, Yên Bình: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)
- Xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Bằng Thành: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)
- Xã Chợ Rã, Phúc Lộc, Đồng Phúc: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)
Trên đây là Báo cáo đề xuất quy định khung chỉ tiêu thuốc nổ dùng trong khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương trân trọng báo cáo và kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- PGĐ Sở (Đ/c Chính);
- Lưu: VT, KTATMT.
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Phụ lục 1. Thông tin các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
(Kèm theo Báo cáo số:…… /BC-SCT  ngày     /     /2026 của Sở Công Thương)
	Số
TT
	Tên mỏ, vị trí
	Tên tổ chức được cấp phép
	Số giấy phép; Ngày cấp
	Thời hạn giấy phép
	Phương pháp khai thác
	Diện tích  (ha)
	Trữ lượng khai thác
(tấn/m3)
	Công suất thiết kế
	Đơn vị
	Ghi chú

	I
	Đá vôi xi măng

	1
	Mỏ đá vôi La Hiên,
xã La Hiên
	Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP
	2108/GP-BTNMT ngày 19/9/2005
	19/9/2035
	KT lộ thiên 
	11,9
	7.500.000
	250.000
	tấn /năm
	

	2
	Mỏ đá vôi Đồng Chuỗng, xã La Hiên
	Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP
	1057/GP-BTNMT ngày 10/6/2009
	10/6/2039
	KT lộ thiên
	22,6
	27.155.000
	1.000.000
	tấn /năm
	

	3
	Mỏ đá vôi La Hiên,
xã La Hiên
	Tổng công ty CP xây dựng công nghiệp Việt Nam
	2290/GP-BTNMT ngày 14/10/2005
	19,5
	KT lộ thiên
	24,2
	29.772.000
	1.654.000
	tấn /năm
	

	II
	Đá vôi trắng

	1
	Mỏ đá vôi trắng Nà Hai, xã Đồng Phúc
	Công ty TNHH Tuấn Ngân
	1675/GP-BNTMT ngày 22/10/2007
	22/10/2037
	KT lộ thiên
	14,67
	2.530.075
	84.568
	m3/năm
	

	II
	Đá vôi VLXD thông thường

	1 
	Mỏ đá Quang Sơn,
xã Quang Sơn
	Công ty CP đá ốp lát và VLXD
	351/QĐ-UBND ngày 14/02/2007; 3079/QĐ-UBND ngày 14/02/2017
	13 năm 4 tháng
	KT lộ thiên
	8,5
	1.336.307
	100.000
	m3 /năm
	

	2 
	Mỏ đá Na Lay,
xã Quang Sơn
	Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường
	1978/QĐ-UBND ngày 25/8/2010
	25/8/2033
	KT lộ thiên
	6,6
	1.022.736
	45.000
	m3/năm
	

	3 
	Mỏ đá Xóm Mới,
xã Quang Sơn
	Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường
	1257/GP-UBND ngày 20/5/2011
	20/5/2041
	KT lộ thiên
	21,8
	8.700.000
	300.000
	m3/năm
	

	4 
	Mỏ đá Đồng Luông,
xã Quang Sơn
	Công ty TNHH Minh Hiển VHC
	1658/QĐ-UBND ngày 29/6/2011
	29/6/2041
	KT lộ thiên
	9,96
	1.392.000
	48.000
	m3/năm
	

	5 
	Mỏ đá Lân Đăm I,
xã Quang Sơn
	Công ty TNHH XNK TH Bắc Sông Cầu
	1735/GP-UBND ngày 15/7/2015
	15/7/2043
	KT lộ thiên
	10,5
	2.133.000
	80.000
	m3/năm
	

	6 
	Mỏ đá Lân Đăm II,
xã Quang Sơn
	Công ty TNHH Hải Bình
	230/GP-UBND ngày 26/01/2011/ 3404/QĐ-UBND ngày 26/10/2020
	26/01/2041
	KT lộ thiên
	8,85
	4.248.887
	165.000
	m3/năm
	

	7 
	Mỏ đá Làng Mới,
xã Quang Sơn
	Công ty TNHH Xây dưng Tập Trung
	1443/GP-UBND ngày 13/6/2011
	28,5
	KT lộ thiên
	3,7
	807.155
	30.000
	m3/năm
	

	8 
	Mỏ đá Xuân Quang,
xã Quang Sơn
	Công ty CP Vật liệu XD Bắc Thái
	1634/GP-UBND ngày 29/6/2011
	29/6/2041
	KT lộ thiên
	7,3
	1.392.000
	48.000
	m3/năm
	

	9 
	Mỏ đá Làng Mới 1,
xã Quang Sơn
	Công ty CPĐT Thương mại XD Hoà Phát
	1657/GP-UBND ngày 29/6/2011
	29/6/2041
	KT lộ thiên
	8,5
	1.392.000
	48.000
	m3/năm
	

	10 
	Mỏ đá Tân Long,
xã Quang Sơn
	Công ty TNHH An Lộc
	854/GP-UBND ngày 11/01/2017
	27 năm 8 tháng
	KT lộ thiên
	2,3
	1.383.668
	50.000
	m3/năm
	

	11 
	Mỏ đá Lân Đăm 3,
xã Quang Sơn
	Công ty TNHH Chiến Thắng
	1258/GP-UBND ngày 20/5/2011
	20/5/2041
	KT lộ thiên
	2,6
	1.425.000
	50.000
	m3/năm
	

	12 
	Mỏ đá Nước Lạnh 2,
xã Quang Sơn
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đồng Phú
	1329/GP-UBND ngày 30/5/2011
	30/5/2041
	KT lộ thiên
	5,2
	1.160.000
	40.000
	m3/năm
	

	13 
	Mỏ đá vôi Lũng Chò 2,
xã Quang Sơn
	Công ty CP Đầu tư và XD Hà Nội
	1683/GP-UBND ngày 30/6/2011
	30/6/2041
	KT lộ thiên
	42,2
	1.392.000
	48.000
	m3/năm
	

	14 
	Mỏ đá vôi Hang Trai 2,
xã Quang Sơn
	Công ty CP Đức Chung Thái Nguyên
	598/GP-UBND ngày 15/3/2017
	15/3/2047
	KT lộ thiên
	5,7
	6.040.058
	180.000
	m3/năm
	

	15 
	Mỏ đá Lũng Chò,
xã Quang Sơn
	Công ty cổ phần Khai thác đá vôi và VLXD
	2166/GP-UBND ngày 15/7/2020
	28 năm 9 tháng
	KT lộ thiên
	5,98
	5.020.264
	180.000
	m3/năm
	

	16 
	Mỏ đá Quang Sơn,
xã Quang Sơn
	Công ty TNHH xây dựng và PTNT miền núi
	924/GP-UBND ngày 17/5/2013
	22,9
	KT lộ thiên
	2,0
	219.000,0
	10.000
	m3/năm
	

	17 
	Mỏ đá Hang Trai,
xã Văn Lăng
	Công ty CP Mạnh Hải Dương
	2487/GP-UBND ngày 23/8/2018
	30/11/2045
	KT lộ thiên
	4,1
	1.487.500
	50.000
	m3/năm
	

	18 
	Mỏ đá Đồi Trực,
xã Quang Sơn
	Công ty TNHH Vương Anh
	455/GP-UBND ngày 07/02/2018
	07/02/2043
	KT lộ thiên
	1,9
	1.248.000,0
	100.000
	m3/năm
	

	19 
	Mỏ đá Na Đoà,
xã Đồng Hỷ
	Công ty  TNHH MTV xây dựng và khai khoáng Việt Bắc
	2348/QĐ-UBND ngày 07/10/2013
	17 năm 9 tháng
	KT lộ thiên
	6,3
	1.721.724
	100.000
	m3/năm
	

	20 
	Mỏ đá vôi Hiên Bình,
xã La Hiên
	Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng Tân Lập
	1622/GP-UBND ngày 28/6/2011
	28/6/2041
	KT lộ thiên
	7,3
	885.000
	30.000
	m3/năm
	

	21 
	Mỏ đá La Hiên,
xã La Hiên
	Công ty TNHH Sơn Thắng
	1780/GP-UBND ngày 12/9/2013
	18/8/2040
	KT lộ thiên
	4,4
	1.080.000
	40.000
	m3/năm
	

	22 
	Mỏ đá vôi La Hiên 2,
xã La Hiên
	Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát
	21/GP-UBND ngày 07/01/2014
	07/01/2044
	KT lộ thiên
	16,1
	8.972.316
	300.000
	m3/năm
	

	23 
	Mỏ đá vôi La Hiên 1,
xã La Hiên
	Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát
	22/GP-UBND ngày 07/01/2014
	07/01/2044
	KT lộ thiên
	8,6
	5.346.000
	180.000
	m3/năm
	

	24 
	Mỏ đá Trúc Mai,
xã Võ Nhai
	Công ty TNHH xây dựng và PTNT miền núi
	923/GP-UBND ngày 17/5/2013
	15/7/2043
	KT lộ thiên
	3,2
	1.160.000,0
	40.000
	m3/năm
	

	25 
	Mỏ đá Núi Chuông,
xã Phú Lương
	Công ty CP Khai khoáng miền núi
	1649/GP-UBND ngày 29/6/2011
	29/6/2040
	KT lộ thiên
	15,7
	5.800.000
	200.000
	m3/năm
	

	26 
	Mỏ đá Xóm Đẩu,
xã Phú Lương
	Công ty CP khoáng sản An Khánh
	1156/GP-UBND ngày 09/5/2011
	29,1
	KT lộ thiên
	6,6
	5.383.500
	185.000
	m3/năm
	

	27 
	Mỏ đá Keo Hỉn,
xã Phượng Tiến
	Công ty TNHH Đức Thắng
	618/QĐ-UBND ngày 24/3/2010
	24/3/2033
	KT lộ thiên
	1,3
	150.000
	30.000
	m3/năm
	

	28 
	Mỏ đá Suối Bén,
xã Yên Trạch
	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải
	2954/GP-UBND ngày 07/12/2010
	07/12/2040
	KT lộ thiên
	7,0
	1.220.511
	40.000
	m3/năm
	

	29 
	Mỏ đá vôi Lũng Váng,
xã Chợ Đồn
	Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam
	3521/GP-UBND ngày 17/11/2009 (Điều chỉnh tại Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 18/10/2018)
	30
	KT lộ thiên
	2,91
	452.912
	21.000
	m3/năm
	

	30 
	Mỏ đá vôi Kẹm Trình,
xã Chợ Đồn
	Công ty TNHH Hải Nam
	961/GP-UBND ngày 09/6/2011
	09/6/2029
	KT lộ thiên
	1,5
	262.500
	15.000
	m3/năm
	

	31 
	Mỏ đá vôi Lũng Mò,
xã Chợ Đồn
	DNTN Đồng Sơn
	1065/GP-UBND ngày 20/6/2011
	20/6/2041
	KT lộ thiên
	1,5
	452.400
	15.000
	m3/năm
	

	32 
	Mỏ đá vôi Lũng Cà,
xã Chợ Đồn
	Công ty TNHH Thắng Lợi
	Điều chỉnh lần 2: 1465/GP-UBND ngày 24/8/2024
	25/5/2029
	KT lộ thiên
	1,04
	245.915
	42.500
	m3/năm
	

	33 
	Mỏ đá vôi Bản Cạu,
xã Yên Thịnh
	Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam
	452/GP-UBND ngày 13/4/2015
	13/4/2038
	KT lộ thiên
	1,0
	219.745
	10.000
	m3/năm
	

	34 
	Mỏ đá vôi Lủng Tráng,
xã Cường Lợi
	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình 399
	1064//GP-UBND ngày 20/6/2011 (Điều chỉnh tại QĐ số 1217/QĐ-UBND ngày 13/7/2018
	18
	KT lộ thiên
	1,5
	255.000
	15.000
	m3/năm
	

	35 
	Mỏ đá vôi Khưa Trạng,
xã Na Rì
	Công ty TNHH SH Sơn Hà
	1496/GP-UBND ngày 17/8/2023 (Chuyển nhượng); 1575/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 (nâng công suất)
	30/6/2039
	KT lộ thiên
	3,41
	913.500
	50.000
	m3/năm
	

	36 
	Mỏ đá vôi Thôm Ỏ,
xã Na Rì
	Công ty TNHH SH Sơn Hà
	Số 1781/GP-UBND ngày 22/7/2022 (gia hạn)
	30/9/2027
	KT lộ thiên
	1,0
	75.293
	15.000
	m3/năm
	

	37 
	Mỏ đá vôi Lũng Ráo,
xã Trần Phú
	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình 399
	2430/GP-UBND ngày 30/12/2013 
 (Điều chỉnh tại QĐ số 1217/QĐ-UBND ngày 13/7/2018)
	30/12/2043
	KT lộ thiên
	4,98
	1.015.000
	25.000
	m3/năm
	

	38 
	Mỏ đá vôi Suối Viền, phường Bắc Kạn
	Công ty Cổ phần Hồng Hà
	2263/QĐ-UBND
 ngày 04/12/2023
	04/12/2053
	KT lộ thiên
	5,8
	13.165.250
	50.000
	m3/năm
	

	39 
	Mỏ đá vôi K15,
phường Bắc Kạn
	Công ty TNHH Phúc Lộc
	315/GP-UBND ngày 10/3/2016
	10/3/2032
	KT lộ thiên
	2,2
	150.604
	10.000
	m3/năm
	

	40 
	Mỏ đá vôi Cốc Ngận, phường Bắc Kạn
	Công ty cổ phần khoáng sản Việt Thắng
	302/GP-UBND ngày 11/3/2013
	11/3/2043
	KT lộ thiên
	10
	1.650.000
	300.000
	m3/năm
	

	41 
	Mỏ đá vôi Nà Quang 2,
xã Thanh Thịnh
	Công ty TNHH Đầu tư Xuân Quang
	Số 1916/GP-UBND ngày 27/6/2025
	27/6/2028
	KT lộ thiên
	1,74
	499.783
	200.000
	m3/năm
	

	42 
	Mỏ đá vôi Nà Cà,
xã Cẩm Giàng
	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng
	460/GP-UBND ngày 05/4/2013 
 (Điều chỉnh tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 31/01/2019)
	26,5
	KT lộ thiên
	2,9
	630.000
	30.000
	m3/năm
	

	43 
	Mỏ đá vôi Bản Lẹng,
xã Hiệp Lực
	DNTN Thành Long Bắc Kạn
	1397/GP-UBND ngày 04/8/2021
	15,5
	KT lộ thiên
	0,98
	215.986
	15.000
	m3/năm
	

	44 
	Mỏ đá vôi Bản Tặc,
xã Ngân Sơn
	DNTN Cao Bắc
	1522/GP-UBND ngày 19/9/2013
	17,5
	KT lộ thiên
	1,8
	416.640
	25.000
	m3/năm
	

	45 
	Mỏ đá vôi Phya Van,
xã Phủ Thông
	Công ty Cổ phần HVT Bắc Kạn
	1932/GP-UBND ngày 29/10/2020 (gia hạn)
	30/10/2026
	KT lộ thiên
	0,7
	121.273
	20.000
	m3/năm
	

	46 
	Mỏ đá vôi Pác Keng,
xã Chợ Rã
	Công ty TNHH Hợp Nhất
	689/GP-UBND ngày 24/4/2024
	24/4/2044
	KT lộ thiên
	0,98
	383.000
	20.000
	m3/năm
	

	47 
	Mỏ đá vôi Lủng Điếc,
xã Phúc Lộc
	DNTN Việt Anh
	278/GP-UBND ngày 07/3/2013
	07/3/2043
	KT lộ thiên
	3,2
	712.758
	25.000
	m3/năm
	

	48 
	Mỏ đá vôi Kéo Lạc Mò, xã Phúc Lộc
	DNTN Việt Anh
	1111/GP-UBND ngày 03/7/2019; số 768/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 (điều chỉnh)
	03/7/2049
	KT lộ thiên
	1,0
	353.012
	25.000
	m3/năm
	

	49 
	Mỏ đá vôi Khau Trạt,
xã Yên Bình
	Hợp tác xã Thắng Lợi
	962/GP-UBND ngày 09/6/2011
	09/6/2026
	KT lộ thiên
	1,0
	139.440
	10.000
	m3/năm
	

	50 
	Mỏ đá vôi Kéo Pựt,
xã Bằng Thành
	Công ty TNHH Hải Nam
	968/GP-UBND ngày 09/6/2011
	09/6/2026
	KT lộ thiên
	0,8
	135.000
	10.000
	m3/năm
	



Phụ lục 2. Chỉ tiêu thuốc nổ thực tế và chỉ tiêu thuốc nổ tính toán tại các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh
(Kèm theo Báo cáo số:…… /BC-SCT  ngày       /    /2026 của Sở Công Thương)
	Số
TT
	Tên đơn vị
	Địa điểm sử dụng VLNCN
	Chỉ tiêu tính toán
	Ghi chú

	
	
	
	Kích thước trung bình của khối nứt nẻ trong nguyên khối (m) 
	Hệ số kiên cố (f)
	Chỉ tiêu thuốc nổ tính toán
	

	A
	Khu vực các xã: La Hiên, Võ Nhai (08 mỏ)

	1
	Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP
	Mỏ đá vôi La Hiên, xã La Hiên
	0,5
	7 -:- 8
	0,23 -:- 0,39
	

	2
	Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP
	Mỏ đá vôi Đồng Chuỗng, xã La Hiên
	0,5
	7 -:- 8
	0,23 -:- 0,38
	

	3
	Tổng công ty CP xây dựng công nghiệp Việt Nam
	Mỏ đá vôi La Hiên, xã La Hiên
	0,5
	7 -:- 8
	0,23 -:- 0,38
	

	4
	Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng Tân Lập
	Mỏ đá vôi Hiên Bình, xã La Hiên
	0,5
	 8 -:- 9 
	0,24 -:- 0,41
	

	5
	Công ty TNHH xây dựng và PTNT miền núi
	Mỏ đá Trúc Mai, xã Võ Nhai
	0,5
	6 -:- 8
	0,23 -:- 0,40
	

	6
	Công ty TNHH Sơn Thắng
	Mỏ đá La Hiên, xã La Hiên
	0,5
	6 -:- 8
	0,23 -:- 0,40
	

	7
	Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát
	Mỏ đá vôi La Hiên 2, xã La Hiên
	0,5
	6 -:- 8
	0,23 -:- 0,40
	

	8
	Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát
	Mỏ đá vôi La Hiên 1, xã La Hiên
	0,5
	6 -:- 8
	0,23 -:- 0,40
	

	B
	[bookmark: _Hlk227840519]Khu vực các xã: Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ (19 mỏ)

	1
	Công ty CP đá ốp lát và VLXD
	Mỏ đá Quang Sơn, xã Quang Sơn
	0,5
	6 -:- 8
	0,23 -:- 0,34
	

	2
	Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường
	Mỏ đá Na Lay, xã Quang Sơn
	0,5
	6 -:- 8
	0,23 -:- 0,40
	

	3
	Công ty CP Mạnh Hải Dương
	Mỏ đá Hang Trai, xã Văn Lăng
	0,5
	6 -:- 8
	0,23 -:- 0,40
	

	4
	Công ty TNHH Minh Hiển VHC
	Mỏ đá Đồng Luông, xã Quang Sơn
	0,5
	6 -:- 8
	0,23 -:- 0,40
	

	5
	Công ty TNHH XNK TH Bắc Sông Cầu
	Mỏ đá Lân Đăm I, xã Quang Sơn
	0,5
	7 -:- 9
	0,23 -:- 0,41
	

	6
	Công ty TNHH Hải Bình
	Mỏ đá Lân Đăm II, xã Quang Sơn
	0,5
	5 -:- 7
	0,21 -:- 0,39
	

	7
	Công ty TNHH Xây dưng Tập Trung
	Mỏ đá Làng Mới, xã Quang Sơn
	0,5
	6 -:- 8
	0,23 -:- 0,40
	

	8
	Công ty CP Vật liệu XD Bắc Thái
	Mỏ đá Xuân Quang, xã Quang Sơn
	0,5
	6 -:- 8
	0,23 -:- 0,40
	

	9
	Công ty CPĐT Thương mại XD Hoà Phát
	Mỏ đá Làng Mới 1, xã Quang Sơn
	0,5
	6 -:- 8
	0,23 -:- 0,40
	

	10
	Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường
	Mỏ đá Xóm Mới, xã Quang Sơn
	0,5
	7 -:- 8
	0,23 -:- 0,39
	

	11
	Công ty TNHH Chiến Thắng
	Mỏ đá Lân Đăm III, xã Quang Sơn
	0,5
	7 -:- 9
	0,24 -:- 0,41
	

	12
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đồng Phú
	Mỏ đá Nước Lạnh 2, xã Quang Sơn
	0,5
	7 -:- 8
	0,24 -:- 0,40
	

	13
	Công ty CP Đầu tư và XD Hà Nội
	Mỏ đá vôi Lũng Chò 2, xã Quang Sơn
	0,5
	 6 -:- 9 
	0,24 -:- 0,41
	

	14
	Công ty CP Đức Chung Thái Nguyên
	Mỏ đá vôi Hang Trai 2, xã Quang Sơn
	0,5
	7 -:- 9
	0,23 -:- 0,41
	

	15
	Công ty cổ phần Khai thác đá vôi và VLXD
	Mỏ đá Lũng Chò, xã Quang Sơn
	0,5
	7 -:- 8
	0,23-:- 0,40
	

	16
	Công ty TNHH An Lộc
	Mỏ đá Tân Long, xã Quang Sơn
	0,5
	7 -:- 8
	0,23-:- 0,40
	

	17
	Công ty TNHH Vương Anh
	Mỏ đá Đồi Trực, xã Quang Sơn
	0,5
	7 -:- 8
	0,23-:- 0,40
	

	18
	Công ty  TNHH MTV xây dựng và khai khoáng Việt Bắc
	Mỏ đá Na Đoà, xã Đồng Hỷ
	0,5
	7 -:- 8
	0,23-:- 0,40
	

	19
	Công ty TNHH xây dựng và PTNT miền núi
	Mỏ đá Quang Sơn, xã Quang Sơn
	0,5
	7 -:- 8
	0,23-:- 0,40
	

	C
	Khu vực các xã: Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch (04 mỏ)

	1
	Công ty CP Khai khoáng Miền Núi
	Mỏ đá Núi Chuông, xã Phú Lương
	0,5
	6 -:- 8
	0,23 -:- 0,40
	

	2
	Công ty CP khoáng sản An Khánh
	Mỏ đá xóm Đẩu, xã Phú Lương
	0,5
	6 -:- 8
	0,23 -:- 0,40
	

	3
	Công ty TNHH Đức Thắng
	Mỏ đá Keo Hỉn, xã Phượng Tiến
	0,5
	5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
	

	4
	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải
	Mỏ đá Suối Bén, xã Yên Trạch
	0,5
	6 -:- 8
	0,23 -:- 0,40
	

	D
	Khu vực các xã: Chợ Đồn, Yên Thịnh (05 mỏ)

	1
	Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam
	Mỏ đá vôi Lũng Váng, xã Chợ Đồn
	0,5
	5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
	

	2
	Công ty TNHH Hải Nam
	Mỏ đá vôi Kẹm Trình, xã Chợ Đồn
	0,5
	5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
	

	3
	DNTN Đồng Sơn
	Mỏ đá vôi Lũng Mò, xã Chợ Đồn
	0,5
	5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
	

	4
	Công ty TNHH Thắng Lợi
	Mỏ đá vôi Lũng Cà, xã Chợ Đồn
	0,5
	5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
	

	5
	Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam
	Mỏ đá vôi Bản Cạu, xã Yên Thịnh
	0,5
	5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
	

	E
	Khu vực các xã: Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú (04 mỏ)

	1
	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình 399
	Mỏ đá vôi Lủng Tráng, xã Cường Lợi
	0,5
	5 -:- 7
	0,21 -:- 0,39
	

	2
	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình 399
	Mỏ đá vôi Lũng Ráo, xã Trần Phú
	0,5
	5 -:- 7
	0,21 -:- 0,39
	

	3
	Công ty TNHH SH Sơn Hà
	Mỏ đá vôi Khưa Trạng, xã Na Rì
	0,5
	5 -:- 7
	0,21 -:- 0,39
	

	4
	Công ty TNHH SH Sơn Hà
	Mỏ đá vôi Thôm Ỏ, xã Na Rì
	0,5
	5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
	

	F
	Khu vực phường Bắc Kạn và xã Thanh Thịnh (05 mỏ)

	1
	Công ty Cổ phần Hồng Hà
	Mỏ đá vôi Suối Viền, phường Bắc Kạn
	0,5
	5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
	

	2
	Công ty TNHH Phúc Lộc
	Mỏ đá vôi K15, phường Bắc Kạn
	0,5
	4 -:- 5
	0,20-:- 0,35
	

	3
	Công ty cổ phần khoáng sản Việt Thắng
	Mỏ đá vôi Cốc Ngận, phường Bắc Kạn
	0,5
	5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
	

	4
	Công ty TNHH Đầu tư Xuân Quang
	Mỏ đá vôi Nà Quang 2,
xã Thanh Thịnh
	0,5
	5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
	

	5
	Hợp tác xã Thắng Lợi
	Mỏ đá vôi Khau Trạt, xã Yên Bình
	0,5
	5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
	

	G
	Khu vực các xã: Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Phủ Thông, Bằng Thành (05 mỏ)

	1
	DNTN Cao Bắc
	Mỏ đá vôi Bản Tặc, xã Ngân Sơn
	0,5
	[bookmark: _Hlk227841852]5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
	

	2
	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng
	Mỏ đá vôi Nà Cà, xã Cẩm Giàng
	0,5
	5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
	

	3
	DNTN Thành Long Bắc Kạn
	Mỏ đá vôi Bản Lẹng, xã Hiệp Lực
	0,5
	5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
	

	4
	Công ty Cổ phần HVT Bắc Kạn
	Mỏ đá vôi Phya Van, xã Phủ Thông
	0,5
	5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
	

	5
	Công ty TNHH Hải Nam
	Mỏ đá vôi Kéo Pựt, xã Bằng Thành
	
	
	
	

	H
	Khu vực các xã: Phúc Lộc, Chợ Rã, Đồng Phúc (04 mỏ)

	1
	DNTN Việt Anh
	Mỏ đá vôi Lủng Điếc, xã Phúc Lộc
	0,5
	5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
	

	2
	DNTN Việt Anh
	Mỏ đá vôi Kéo Lạc Mò
	0,5
	5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
	

	3
	Công ty TNHH Hợp Nhất
	Mỏ đá vôi Pác Keng, xã Chợ Rã
	0,5
	5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
	

	4
	Công ty TNHH Tuấn Ngân
	Mỏ đá vôi trắng Nà Hai, xã Đồng Phúc
	0,5
	5 -:- 6
	0,21-:- 0,37
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